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PHẦN I: THÔNG TIN VỀ NHÂN LỰC ĐIỀU DƯỠNG  VÀ KỸ THUẬT VIÊN CỦA TỈNH
1. Các đơn vị y tế có sử dụng điều dưỡng trực thuộc quản lý của SYT (gồm khu vực công lập và ngoài công lập tính đến cuối năm 2014)
	STT
	Đơn vị trực thuộc
	Số lượng
	Tổng số giường bệnh

	1. Các cơ sở y tế công lập

	1.1 
	Tổng số bệnh viện tuyến tỉnh
Trong đó:
· Bệnh viện hạng I
· Bệnh viện hạng II
· Bệnh viện hạng III và chưa phân hạng
	…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
	…………………
…………………
…………………
…………………
…………………

	1.2 
	Trung tâm y tế dự phòng tuyến tỉnh
	
	

	1.3 
	Bệnh viện tuyến huyện 
	
	

	1.4 
	Trung tâm Y tế huyện
	
	

	1.5 
	Trạm y tế xã
	
	

	1.6 
	Đơn vị khác (Ghi rõ):
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
	…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
	…………………
…………………
…………………
…………………
…………………

	2. Các cơ sở y tế ngoài công lập

	2.1 
	Bệnh viện
	
	

	2.2 
	Phòng khám đa khoa, chuyên khoa
	
	

	2.3 
	Đơn vị khác (Ghi rõ):
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
	…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
	…………………
…………………
…………………
…………………
…………………

	Tổng số
	
	


2. Số lượng điều dưỡng viên và kỹ thuật viên (KTV) toàn tỉnh phân loại theo công lập và ngoài công lập tính đến cuối năm 2014
	Phân loại theo khu vực
	Số lượng Điều dưỡng viên
	Số lượng kỹ thuật viên

	
	
	XN
	CĐHA
	VLTL/PHCN

	1. Công lập
	
	
	
	

	2. Ngoài công lập
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	


(XN: xét nghiệm; CĐHA: Chẩn đoán hình ảnh; VLTL/PHCN: Vật lý trị liệu/ Phục hồi chức năng)
3. Số lượng điều dưỡng viên và kỹ thuật viên toàn tỉnh phân loại theo tuyến (bao gồm tất cả các đơn vị công lập và ngoài công lập tính đến cuối năm 2014)
	Phân loại theo tuyến
	Số lượng Điều dưỡng
	Số lượng kỹ thuật viên

	
	
	XN
	CĐHA
	VLTL/PHCN

	1. Tuyến tỉnh
	
	
	
	

	2. Tuyến huyện
	
	
	
	

	3. Tuyến xã
	
	
	
	

	4. Ngoài công lập
	
	
	
	

	Tổngsố
	
	
	
	


4. Số lượng điều dưỡng viên và kỹ thuật viên toàn tỉnh phân loại theo trình độ (bao gồm tất cả các đơn vị công lập và ngoài công lập tính đến cuối năm 2014)
	Phân loại theo trình độ
	Số lượng Điều dưỡng 
	Số lượng kỹ thuật viên

	
	
	XN
	CĐHA
	VLTL/PHCN

	1. Các cơ sở y tế công lập

	1.1. Tiến sĩ
	
	
	
	

	1.2. Thạc sĩ, Chuyên khoa I
	
	
	
	

	1.3. Đại học
	
	
	
	

	1.4. Cao đẳng
	
	
	
	

	1.5. Trung cấp
	
	
	
	

	1.6. Sơ cấp
	
	
	
	

	2. Các cơ sở y tế ngoài công lập (không tính cán bộ viên chức hành nghề ngoài giờ hành chính)

	2.1. Tiến sĩ
	
	
	
	

	2.2. Thạc sĩ, Chuyên khoa I
	
	
	
	

	2.3. Đại học
	
	
	
	

	2.4. Cao đẳng
	
	
	
	

	2.5. Trung cấp
	
	
	
	

	2.6. Sơ cấp
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	



5. Số lượng Điều dưỡng viên và kỹ thuật viên toàn tỉnh phân loại theo hệ (bao gồm tất cả các đơn vị công lập và ngoài công lập)
	
Trình độ
	Khám chữa bệnh
	Dự phòng tuyến tỉnh
	Dự phòng tuyến huyện
	Trạm
Y tế

	
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%

	Điều dưỡng
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kỹ thuật viên
	XN
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	CĐHA
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VLTL/
PHCN
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	



6. Số lượng điều dưỡng viên và kỹ thuật viên toàn tỉnh phân loại theo giới tính và dân tộc 
	Phân loại theo ngành
	Giới
	Dân tộc

	
	Nam
	Nữ
	Kinh 
	Thiểu số

	1. Điều dưỡng viên
	
	
	
	

	2. Kỹ thuật viên
	XN
	
	
	
	

	
	CĐHA
	
	
	
	

	
	VLTL/PHCN
	
	
	
	

	Tổngsố
	
	
	
	



PHẦN II: DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC ĐIỀU DƯỠNG VÀ KỸ THUẬT VIÊN CỦA TỈNH
1. Dự báo nhu cầu nhân lực điều dưỡng của Tỉnh
1.1. Số lượng điều dưỡng nghỉ hưu và tuyển mới trong 3 năm gần đây 
	Phân loại
	2012
	2013
	2014

	a. Tổng số điều dưỡng nghỉ hưu trong 3 năm 
Trong đó:
· Sau đại học
· Đại học
· Cao đẳng
· Trung cấp
· Sơ cấp
	 
……………...
 
……………...
……………...
……………...
……………...
……………...
	 
……………...
  
……………...
……………...
……………...
……………...
……………...
	 
……………...
 
……………...
……………...
……………...
……………...
……………...

	b. Tổng số điều dưỡng được tuyển trong 3 năm 
Trong đó:
· Sau đại học
· Đại học
· Cao đẳng
· Trung cấp
· Sơ cấp
	   
……………...
 
……………...
……………...
……………...
……………...
……………...
	 
……………...
 
……………...
……………...
……………...
……………...
……………...
	 
……………...
 
……………...
……………...
……………...
……………...
……………...

	c. Số lượng điều dưỡng đã được cấp chứng chỉ hành nghề trong các cơ sở y tế tư nhân trong 3 năm
	 
 
……………...
	 
 
……………...
	 
 
……………...



1.2. Dự báo số lượng điều dưỡng cần tuyển các năm tới
	Phân loại
	2015
	2016
	2020

	Số lượng Điều dưỡng cần tuyển trong các năm tới
· Sau đại học
· Đại học
· Cao đẳng
· Trung cấp
· Sơ cấp
TỔNG
	 
 
……………...
……………...
……………...
……………...
……………...
……………...
	

……………...
……………...
……………...
……………...
……………...
……………...
	

……………...
……………...
……………...
……………...
……………...
……………...



1.3. Dự báo nhu cầu tuyển điều dưỡng theo trình độ từ nay tới năm 2020 (Đánh dấu X vào ô thích hợp)
Thấp                                             Cao
· Nhu cầu tuyển Điều dưỡng sau đại học 
· Nhu cầu tuyển ĐD đại học
· Nhu cầu tuyển ĐD cao đẳng
· Nhu cầu tuyển ĐD trung học
1.4. 
Dự báo nhu cầu tuyển điều dưỡng chuyên khoa từ nay tới năm 2020 (Đánh dấu X vào ô thích hợp)
Thấp                                             Cao
· Điều dưỡng cộng đồng 
· Điều dưỡng gia đình
· Điều dưỡng lão khoa
· Điều dưỡng sức khỏe  tâm thần
· Điều dưỡng phòng mổ
· Điều dưỡng hồi sức cấp cứu
· Điều dưỡng nhi
· Điều dưỡng chuyên khoa khác

2. Dự báo nhu cầu nhân lực Kỹ thuật viên của Tỉnh
2.1. Nhu cầu nhân lực kỹ thuật viên xét nghiệm (KTV XN)
2.1.1. Số lượng kỹ thuật viên xét nghiệm nghỉ hưu và tuyển mới trong 3 năm gần đây 
	Phân loại
	2012
	2013
	2014

	a. Số lượng KTV XN nghỉ hưu trong 3 năm, trong đó:
· Sau đại học
· Đại học
· Cao đẳng
· Trung cấp
· Sơ cấp
	 
……………...
……………...
……………...
……………...
……………...
……………...
	 
……………...
……………...
……………...
……………...
……………...
……………...
	 
……………...
……………...
……………...
……………...
……………...
……………...

	b. Số lượng KTV XN được tuyển trong 3 năm, trong đó:
· Sau đại học
· Đại học
· Cao đẳng
· Trung cấp
· Sơ cấp
	   
……………...
……………...
……………...
……………...
……………...
……………...
	 
……………...
……………...
……………...
……………...
……………...
……………...
	 
……………...
……………...
……………...
……………...
……………...
……………...

	c. Số lượng KTV XN đã được cấp chứng chỉ hành nghề trong các cơ sở y tế tư nhân trong 3 năm
	 
 
……………...
	 
 
……………...
	 
 
……………...


2.1.2. Dự báo số lượng kỹ thuật viên xét nghiệm cần tuyển các năm tới
	Phân loại
	2015
	2016
	2020

	Số lượng KTV XN cần tuyển trong các năm tới 
· Sau đại học
· Đại học
· Cao đẳng
· Trung cấp
· Sơ cấp
	
……………...
……………...
……………...
……………...
……………...
	
……………...
……………...
……………...
……………...
……………...
	
……………...
……………...
……………...
……………...
……………...

	TỔNG
	........................
	........................
	.......................


2.1.3. Dự báo nhu cầu tuyển kỹ thuật viên xét nghiệm theo trình độ từ nay tới năm 2020 (Đánh dấu X vào ô thích hợp)
Thấp                                             Cao
· Nhu cầu tuyển KTV XN sau đại học 
· Nhu cầu tuyển KTV XN đại học
· Nhu cầu tuyển KTV XN cao đẳng
· Nhu cầu tuyển KTV XN trung học

2.2. Nhu cầu nhân lực Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh (KTV CĐHA)
2.2.1. Số lượng kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh nghỉ hưu và tuyển mới trong 3 năm gần đây 
	Phân loại
	2012
	2013
	2014

	a. Số lượng KTV chẩn đoán hình ảnh nghỉ hưu trong 3 năm, trong đó:
· Sau đại học
· Đại học
· Cao đẳng
· Trung cấp
· Sơ cấp
	 
……………...
……………...
……………...
……………...
……………...
……………...
	 
……………...
……………...
……………...
……………...
……………...
……………...
	 
……………...
……………...
……………...
……………...
……………...
……………...

	b. Số lượng KTV chẩn đoán hình ảnh được tuyển trong 3 năm, trong đó:
· Sau đại học
· Đại học
· Cao đẳng
· Trung cấp
· Sơ cấp
	   
……………...
……………...
……………...
……………...
……………...
……………...
	 
……………...
……………...
……………...
……………...
……………...
……………...
	 
……………...
……………...
……………...
……………...
……………...
……………...

	c. Số lượng KTV Chẩn đoán hình ảnh đã được cấp chứng chỉ hành nghề trong các cơ sở y tế tư nhân trong 3 năm
	 
 
……………...
	 
 
……………...
	 
 
……………...



2.2.2.  Dự báo số lượng kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh cần tuyển các năm tới
	Phân loại
	2015
	2016
	2020

	Số lượng KTV chẩn đoán hình ảnh cần tuyển trong các năm tới 
· Sau đại học
· Đại học
· Cao đẳng
· Trung cấp
· Sơ cấp
	
……………...
……………...
……………...
……………...
……………...
	
……………...
……………...
……………...
……………...
……………...
	
……………...
……………...
……………...
……………...
……………...

	TỔNG
	........................
	........................
	.......................


2.2.3. Dự báo nhu cầu tuyển kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh theo trình độ từ nay tới năm 2020 (Đánh dấu X vào ô thích hợp)
Thấp                                             Cao
· Nhu cầu tuyển KTV CĐHA sau đại học 
· Nhu cầu tuyển KTV CĐHA đại học
· Nhu cầu tuyển KTV CĐHA cao đẳng
· Nhu cầu tuyển KTV CĐHA trung học

2.3. Nhu cầu nhân lực Kỹ thuật viên vật lí trị liệu/ Phục hồi chức năng (VLTL/PHCN)
2.3.1. Số lượng kỹ thuật viên VLTL/PHCN nghỉ hưu và tuyển mới trong 3 năm gần đây 
	Phân loại
	2012
	2013
	2014

	a. Số lượng KTV VLTL/PHCN nghỉ hưu trong 3 năm, trong đó:
· Sau đại học
· Đại học
· Cao đẳng
· Trung cấp
· Sơ cấp
	 
……………...
……………...
……………...
……………...
……………...
……………...
	 
……………...
……………...
……………...
……………...
……………...
……………...
	 
……………...
……………...
……………...
……………...
……………...
……………...

	b. Số lượng KTV VLTL/PHCN được tuyển trong 3 năm, trong đó: 
· Sau đại học
· Đại học
· Cao đẳng
· Trung cấp
· Sơ cấp
	   
……………...
……………...
……………...
……………...
……………...
……………...
	 
……………...
……………...
……………...
……………...
……………...
……………...
	 
……………...
……………...
……………...
……………...
……………...
……………...

	c. Số lượng KTV VLTL/PHCN đã được cấp chứng chỉ hành nghề trong các cơ sở y tế tư nhân trong 3 năm
	 
 
……………...
	 
 
……………...
	 
 
……………...



2.3.2. Dự báo số lượng kỹ thuật viên VLTL/PHCN cần tuyển các năm tới
	Phân loại
	2015
	2016
	2020

	Số lượng KTV VLTL/PHCN cần tuyển trong các năm tới
· Sau đại học
· Đại học
· Cao đẳng
· Trung cấp
· Sơ cấp
	
……………...
……………...
……………...
……………...
……………...
	
……………...
……………...
……………...
……………...
……………...
	
……………...
……………...
……………...
……………...
……………...

	TỔNG
	........................
	........................
	.......................


2.3.3. Dự báo nhu cầu tuyển kỹ thuật viên VLTL/PHCN theo trình độ từ nay tới năm 2020 (Đánh dấu X vào ô thích hợp)
Thấp                                             Cao
· Nhu cầu tuyển VLTL/PHCN sau đại học 
· Nhu cầu tuyển VLTL/PHCN đại học
· Nhu cầu tuyển VLTL/PHCN cao đẳng
· Nhu cầu tuyển VLTL/PHCN trung học
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